
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012404119 Lê Tuấn Anh 27.08.1994 Hà Nội
2 T012404121 Tạ Thế Anh 22.02.2000 Thái Nguyên

3 T012404122 Trần Quỳnh Anh 23.10.2000 Bắc Ninh 
4 T012404123 Huỳnh Quốc Cường 10.10.1997 Đồng Tháp
5 T012404125 Lê Thị Khánh Chi 02.08.2003 Hưng Yên
6 T012404126 Nguyễn Văn Chinh 07.08.2002 Bắc Ninh 
7 T012404127 Phan Thị Hồng Diệu 08.10.1996 Nghệ An
8 T012404128 Hoàng Thị Dung 01.03.2002 Vĩnh Phúc
9 T012404129 Phạm Thị Thùy Dung 12.10.1998 Hưng Yên

10 T012404130 Bùi Anh Dũng 19.05.2002 Hà Nội
11 T012404131 Nguyễn Tấn Dũng 08.02.2004 Hà Nội
12 T012404132 Nguyễn Trung Dũng 20.08.1995 Hà Nội
13 T012404136 Đặng Thị Hải Dương 15.05.2002 Thái Bình

14 T012404137 Hà Thị Hồng Đào 17.05.1995 Hà Tĩnh
15 T012404138 Lê Đức Quang Đăng 30.10.2001 Hà Nam

16 T012404139 Bùi Văn Đông 17.11.1999 Hà Nam

17 T012404140 Bùi Anh Đức 18.08.2002 Đắk Nông
18 T012404141 Cao Minh Đức 11.06.1999 Thái Bình

19 T012404142 Nguyễn Huy Đức 09.05.2002 Nam Định
20 T012404144 Phùng Mạnh Đức 23.08.1997 Hà Nội
21 T012404146 Tạ Ngọc Đức 02.05.2002 Thái Bình

22 T012404147 Lưu Thị Hương Giang 07.06.2003 Vĩnh Phúc
23 T012404148 Nguyễn Hương Giang 16.05.1995 Nam Định
24 T012404149 Trần Thu Hà 01.06.1976 Hà Tĩnh
25 T012404150 Trần Việt Hà 09.11.2002 Phú Thọ
26 T012404152 Lê Thế Hải 22.02.2004 Hà Nội
27 T012404153 Nguyễn Thị Hằng 22.05.2001 Nghệ An
28 T012404154 Nguyễn Thị Minh Hằng 23.09.2002 Hà Nội
29 T012404155 Bùi Thu Hiền 29.11.2002 Quảng Ninh
30 T012404156 Đặng Thị Thu Hiền 04.12.2002 Hải Dương
31 T012404157 Trương Minh Hiệp 07.10.1997 Hà Nội
32 T012404158 Trần Đạt Minh Hiếu 12.09.2003 Hưng Yên
33 T012404160 Ngô Thị Thanh Hoa 20.04.1988 Vĩnh Phúc
34 T012404162 Nguyễn Duy Hoàng 08.12.2002 Thái Bình
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35 T012404163 Phạm Thị Huế 29.11.2003 Hưng Yên
36 T012404164 Nguyễn Quang Huy 28.06.2000 Hà Nội
37 T012404165 Nguyễn Quang Huy 10.10.2002 Hải Dương
38 T012404166 Phạm Công Huy 08.07.2002 Nam Định
39 T012404167 Lê Thanh Huyền 08.01.2002 Thanh Hóa

40 T012404169 Lý Việt Hưng 31.07.2002 Bình Định
41 T012404170 Nguyễn Hoàng Minh Hưng 28.02.2002 Quảng Trị
42 T012404171 Mạc Thị Hường 27.01.2002 Hải Dương
43 T012404173 Nguyễn Thị Liên 17.04.1994 Quảng Ninh
44 T012404174 Đỗ Thị Diệu Linh 01.06.1999 Hòa Bình

45 T012404175 Lưu Phương Linh 22.11.1998 Hà Nội
46 T012404176 Mai Khánh Linh 01.10.2003 Hà Nội
47 T012404177 Nguyễn Hải Linh 13.04.1998 Hà Nội
48 T012404178 Nguyễn Khánh Linh 09.01.2002 Hải Phòng
49 T012404181 Lý Thị Luyến 15.09.2002 Hưng Yên

(Danh sách bao gồm: 49 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông tin 
tại buổi thi


